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STT 

 
CHỈ TIÊU 

Tổng 
giá trị tiền, 

tài sản  
(đồng) 

Chia ra 
Đơn vị  A 

(đồng) 
Đơn vị….. 

(đồng) 

A B 1 2 3 

A Số thu theo quyết định THA    

I Số đã thu chưa nộp NSNN, chưa chi 
trả đương sự hoặc chưa xử lý kỳ trước 
chuyển sang 

   

1 Các khoản chủ động thi hành án    

1.1 Các khoản thu, nộp NSNN    

1.2 Các khoản trả lại đương sự    

2 Các khoản thi hành án theo đơn    

II Số thực thu thi hành án     

1 Các khoản chủ động thi hành án    

1.1 Các khoản thu, nộp NSNN    

1.2 Các khoản trả lại đương sự    

2 Các khoản thi hành án theo đơn    



III Số đã nộp NSNN, chi trả đương sự và 
xử lý  

   

1 Các khoản chủ động thi hành án    

1.1 Các khoản thu, nộp NSNN    

1.2 Các khoản trả lại đương sự    

2 Các khoản thi hành án theo đơn    

IV Số đã thu chưa nộp NSNN, chưa chi 
trả đương sự hoặc chưa xử lý 

   

1 Các khoản chủ động thi hành án    

1.1 Các khoản thu, nộp NSNN    

1.2 Các khoản trả lại đương sự    

2 Các khoản thi hành án theo đơn    

B Các khoản tạm thu, tạm giữ    

I Số tạm thu, tạm giữ dư đầu kỳ    

1 Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án    

2 Khoản tạm giữ do cơ quan công an 
chuyển sang 

   

3 Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp    

4 Thu phí thi hành án    

5 Thu trước Quyết định thi hành án     

6 Tiền bán tài sản để THA    

7 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác    

8 Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ    

II Số phát sinh tạm thu, tạm giữ trong kỳ    

1 Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án    



2 Khoản tạm giữ do cơ quan công an 
chuyển sang 

   

3 Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp    

4 Thu phí thi hành án    

5 Thu trước Quyết định thi hành án     

6 Tiền bán tài sản để THA    

7 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác    

8 Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ    

III Số trả lại, kết chuyển tạm thu sang thu 
theo quyết định THADS 

   

1 Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án    

2 Khoản tạm giữ do cơ quan công an 
chuyển sang 

   

3 Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp    

4 Thu phí thi hành án    

5 Thu trước Quyết định thi hành án     

6 Tiền bán tài sản để THA    

7 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác    

8 Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ    

IV Số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn tại 
kho, quỹ, Kho bạc, Ngân hàng 

   

1 Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án    

2 Khoản tạm giữ do cơ quan công an 
chuyển sang 

   

3 Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp    



4 Thu phí thi hành án    

5 Thu trước Quyết định thi hành án     

6 Tiền bán tài sản để THA    

7 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác    

8 Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ    

 
Ngày ..... tháng .....năm ..... 

     NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 

 

 

 


